
Tuần 16 (Từ ngày 19/12 đến ngày 23/12/2022)      Lớp 5A6     

Thứ/
ngày 

Buổi 
học 

Tiết 
theo
TKB 

Tiết 
thứ 
theo 

PPCT 

Môn 
(Phân môn) Tên bài Đồ dùng 

Hai 
19/12 

Sáng 

1 61 Chào cờ 

- Sinh hoạt dưới cờ - Chủ điểm: Tiếp bước 
cha anh 
- Lễ kỉ niệm Chiến thắng lịch sử Hà Nội – 
“Điện Biên Phủ trên không” 

 

2 31 Tập đọc Thầy thuốc như mẹ hiền BGĐT 
3 16 Mĩ thuật Ước mơ của em (tiết 1)  
4 76 Toán Luyện tập (trang 76) BGĐT 

Chiều 

5 16 Đạo đức Hợp tác với những người xung quanh (tiết 
1) 

BGĐT 
Tài liệu 

6 62 HĐTV Đọc sách thư viện Sách truyện 
7 76 Hướng dẫn học Củng cố và mở rộng kiến thức Bảng phụ 

8 16 STEM Ròng rọc cố định (tiết 1) BGĐT 
Tài liệu 

Ba 
20/12 

Sáng 

1 51 GDTC - Đội hình đội ngũ 
- Trò chơi: Lăn bóng bằng tay  

2 51 LTVC Tổng kết vốn từ (trang 157) BGĐT 

3 77 Toán Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) – 
trang 76, 77 

BGĐT 

4 31 Tiếng Anh TC REVIEW: Unit 8 - 10  

Chiều 

5 31 Tin học Ôn tập cuối học kì I  
6 16 Kể chuyện Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia BGĐT 
7 41 Khoa học Chất dẻo BGĐT 
8 77 Hướng dẫn học Củng cố và mở rộng kiến thức Bảng phụ 

Tư 
21/12 

Sáng 

1 32 Tập đọc Thầy cúng đi bệnh viện BGĐT 
2 78 Toán Luyện tập (trang 77) BGĐT 
3 31 Tập làm văn Tả người (kiểm tra viết) BGĐT 
4 16 Địa lí Ôn tập (trang 101) BGĐT 

Chiều 

5 16 Kĩ thuật Lợi ích của việc nuôi gà BGĐT 
6 78 Hướng dẫn học Củng cố và mở rộng kiến thức Bảng phụ 

7 31 Tiếng Anh Unit 10: When will Sports Day be? – 
Lesson 2  

8 16 Âm nhạc Học bài hát địa phương tự chọn  

Năm 
22/12 

Sáng 

1 32 LTVC Tổng kết vốn từ (trang 159) BGĐT 

2 79 Toán Luyện tập giải toán về tỉ số phần trăm 
*CV3799: Thay đổi nội dung dạy học BGĐT 

3 16 Chính tả Nghe – viết: Về ngôi nhà đang xây BGĐT 
4 16 Lịch sử Hậu phương những năm sau kháng chiến BGĐT 

Chiều 

5 63 HĐNGCK Giáo dục NSTLVM – Bài 8: Đi mua đồ 
dùng 

BGĐT 
Tài liệu 

6 79 Hướng dẫn học Củng cố và mở rộng kiến thức Bảng phụ 

7 32 GDTC - Đội hình đội ngũ 
- Trò chơi: Trao tín gậy  



8 32 Tiếng Anh TC Christmas Celebration  

Sáu 
23/12 

Sáng 

1 32 Tập làm văn Luyện tập tả người 
*CV3799: Thay đổi nội dung dạy học BGĐT 

2 80 Toán Luyện tập (trang 79) 
*CV3799: Giảm bài tập 3 BGĐT 

3 32 Tiếng Anh Unit 10: When will Sports Day be? – 
Lesson 3  

4 32 Khoa học Tơ sợi BGĐT 

Chiều 

5 80 Hướng dẫn học Củng cố và mở rộng kiến thức Bảng phụ 
6 32 Tin học Ôn tập cuối học kì I  

7 64 Sinh hoạt Sinh hoạt lớp + Sinh hoạt Đội – Ca ngợi 
chú bộ đội 

Tài liệu 

 
- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 29 
- Số lượt sử dụng BGĐT: 21 

Ngày 16 tháng 12 năm 2022 
Tổ trưởng 

 
 
 

Lê Thị Đoan Trang 
 
 


